
Giaoan.link  - Toán lớp 3 – Chân trời sáng tạo 

Ngày dạy: …… / …… / 202… 

Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 01 – tiết 1 
CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 

Ôn tập các số đến 1000 
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiế`n thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Số?  
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Bài 2. Tính (theo mẫu): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​  
Bài 3. Viết (theo mẫu): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bài 3. Số? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 

Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 01 – tiết 2 
CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 

Ôn tập phép cộng, phép trừ 
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Số?  
 

 

 

 

 

Bài 2. Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống:  
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Bài 3. Số?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Viết (theo mẫu):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Đặt tính rồi tính:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Giaoan.link  - Toán lớp 3 – Chân trời sáng tạo 

Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 01 – tiết 3 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Ôn tập phép cộng, phép trừ 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Số?  
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Bài 2. Em lập tóm tắt (dựa vào sách giáo khoa trang 10): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 02 – tiết 1 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Cộng, trừ nhẩm 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết vào chỗ nhiều chấm:  
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Bài 2. Tính nhẩm:  
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Tính nhẩm:  
 
 
 
 
 
Bài 4. Số?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Giải toán:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 02 – tiết 2 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết vào chỗ nhiều chấm:  
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Bài 2. Số?  
 
 
 
Bài 3. Viết vào chỗ nhiều chấm:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Số?  
 
 
 
Bài 5. Số?  
 
 
 

 
 

​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 02 – tiết 3 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Ôn tập phép nhân 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết vào chỗ nhiều chấm:  
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Bài 2. Số?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Viết vào chỗ nhiều chấm:  
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Tính nhẩm:  
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Số?  
 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 03 – tiết 1 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Ôn tập phép chia 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết vào chỗ nhiều chấm:  
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Bài 2. Viết phép nhân, phép chia tương ứng (theo mẫu):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Tính:  
 
 
 
 
Bài 4. Số? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Số? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 03 – tiết 2 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Tìm thừa số 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết vào chỗ nhiều chấm:  
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Bài 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bài 3. Số?  
 
 
 
Bài 4. Số?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 03 – tiết 3 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Tìm số bị chia, số chia 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết vào chỗ nhiều chấm:  
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Bài 2. Số?  
 
 
 
Bài 3. Số?  
 
 
 
 
Bài 4. Các bạn học sinh xếp thành hàng: 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống: 
 
 
 
 
 
 
Bài 6. Tính nhẩm: 
 
 
 
Bài 7. Số?  
 
 
 
 
 
 
 

 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 

Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 04 – tiết 1 
CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 

Tìm số bị chia, số chia 
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Giải toán theo tóm tắt sau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2. Điền dấu <, >, = vào ô trống:  
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Bài 3. Đặt tính rồi tính:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Số?  
 
 
 
Bài 5. Quan sát hình vẽ và viết một phép nhân và một phép chia:  
 
 
 
 
Bài 6. Ước lượng rồi đếm:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 7. Số?  
 
 
 
 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 

Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 04 – tiết 2 
CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 

Hình tam giác, hình tứ giác 
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết vào chỗ nhiều chấm:  
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Bài 2. Đúng ghi đ, sai ghi s (theo mẫu):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Viết vào chỗ nhiều chấm:  
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Viết vào chỗ nhiều chấm:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 

Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 04 – tiết 3 
CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 

Khối hộp chữ nhật, khối lập phương 
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết vào chỗ nhiều chấm:  
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Bài 2. Viết vào chỗ nhiều chấm:  
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Số?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Số?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 05 – tiết 1 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Xem đồng hồ 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Đếm thêm 5 theo chiều mũi tên rồi viết số vào chỗ nhiều chấm:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 



Giaoan.link  - Toán lớp 3 – Chân trời sáng tạo 

 
Bài 1. Đếm thêm 5 theo chiều mũi tên rồi viết số vào chỗ nhiều chấm:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Viết cách đọc giờ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Vẽ thêm kim phút để được:  
 
 
 
 
 
 
 

 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 05 – tiết 2 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Xem đồng hồ 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Nối:  
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Bài 2. Viết cách đọc giờ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Nối:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Số?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 05 – tiết 3 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Bài toán giải bằng hai bước tính 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Hoàn thành tóm tắt và giải bài toán:  
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Bài 2. Hoàn thành tóm tắt và giải bài toán:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Tóm tắt và giải bài toán:  
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 06 – tiết 1 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Làm quen với biểu thức 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Tính độ dài ba mảnh giấy:  
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Bài 2. Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Tính giá trị của biểu thức:  
 
 
 
Bài 4. nối:  
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 06 – tiết 2 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Tính giá trị của biểu thức 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết dấu phép tính thích hợp:  
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Bài 2. Viết vào chỗ chấm:  
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Tính giá trị của biểu thức:  
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Giải toán:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5.  
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 06 – tiết 3 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Tính giá trị của biểu thức 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Giải toán:  
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Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:  
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống:  
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Viết dấu phép tính thích hợp:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Tính giá trị của biểu thức:  
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 07 – tiết 1 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Làm quen với chữ số La Mã 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết cách đọc số:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2. Vẽ kim giờ phù hợp:  
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Bài 3. Viết các số bằng chữ số La Mã:  
 
 
 
 
Bài 4. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:  
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Đặt tính rồi tính:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 6. Tính giá trị của biều thức:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​  
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 07 – tiết 2 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Em làm được những gì? 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Giải toán:  
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Bài 2. Viết vào chỗ nhiều chấm:  
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Số?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:  
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Số?  
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 07 – tiết 3 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Bảng nhân 3, bảng chia 3 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Làm theo yêu cầu:  
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Bài 2. Viết phép nhân:  
 
 
 
 
 
Bài 3. Tính nhẩm:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Số?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Tính nhẩm:  
 
 
 
 
 
Bài 6. Số?  
 
 

 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 08 – tiết 1 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Bảng nhân 4, bảng chia 4 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Làm theo yêu cầu:  
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Bài 2. Tính nhẩm:  
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Số?  
 
 
 
 
 
Bài 4. Tính bằng hai cách:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Tính nhẩm:  
 
 
 
 
 
Bài 6. Số?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 08 – tiết 2 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết vào chỗ nhiều chấm:  
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Bài 2. Đánh x vào ngoặc đơn vào hình được chia thành các phần bằng nhau:  
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Đã tô màu vào một phần mấy mỗi hình (viết theo mẫu):  
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Thực hiện theo yêu cầu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5.  
 
 
 
 
 
 
​  
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 08 – tiết 3 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Đã khoanh vào một phần tư hình nào?  
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Bài 2.  
 
 
 
 
 
 
Bài 3.  
 
 
 
 
 
Bài 4.  Viết vào chỗ nhiều chấm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Số? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 09 – tiết 1 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Em làm được những gì? 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Giải toán:  
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Bài 2. Tính nhẩm:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Số?  
 
 
 
 
Bài 4. Số?  
 
 
 
 
Bài 5. Số?  
 
 
 
 
 
Bài 6. Số?  
 
 
 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 09 – tiết 2 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết vào chỗ nhiều chấm:  
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Bài 2. Đặt tính rồi tính:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Tính:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Tính giá trị của biểu thức:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Số?  
 
 
 
 
 

 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 09 – tiết 3 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết vào chỗ nhiều chấm:  
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Bài 2. Nối:  
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Đặt tính, tính:  
​ 24 x 5​​ ​ 35 x 4​​ ​ ​ 26 x 3​​ ​ 68 x 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Đặt tính, tính:  
​ 44 x 3​​ ​ 35 : 5​​ ​ ​ 79 x 3​​ ​ 68 : 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Tính giá trị của biệu thức:  
 
​ 45 + 39 x 2​ ​ ​ ​ 28 - 62 : 2​ ​ ​ ​ 81 : 3 x 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 10 – tiết 1 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Phép chia hết, phép chia có dư 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết phép chia 4 (theo mẫu):  
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Bài 2. Tính (theo mẫu):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Tính (theo mẫu):  
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 10 – tiết 2 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1.  
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Bài 2. Đặt tính rồi tính:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bài 3. Số? 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Tính nhẩm:  
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 10 – tiết 3 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Em làm được những gì? 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết vào chỗ nhiều chấm: 
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Bài 2. Số? 
 
 
 
Bài 3. Số? 
 
 
 
Bài 4. Tính nhẩm: 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Tính giá trị của biểu thức: 
 
 
 
 
 
Bài 6. Khoanh vào ý đúng: 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 11 – tiết 1 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Em làm được những gì? 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết vào chỗ nhiều chấm: 
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Bài 2. Số? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Số? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Số? 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 11 – tiết 2 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Bảng nhân 6, bảng chia 6 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Thực hiện theo yêu cầu: 
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Bài 2. Tính nhẩm: 
 
 
 
 
 
Bài 3. Đặt tính rồi tính: 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Số? 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Tính nhẩm: 
 
 
 
 
Bài 6. Số? 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 11 – tiết 3 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Bảng chia 6; gấp một số lên một số lần 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Thực hiện theo yêu cầu: 
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Bài 2. Viết (theo mẫu): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Viết vào chỗ chấm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Viết vào chỗ chấm: 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 12 – tiết 1 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Bảng nhân 7, bảng chia 7 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Thực hiện theo yêu cầu: 
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Bài 2. Tính nhẩm: 
 
 
 
 
Bài 3. Số? 
 
 
 
 
 
Bài 4. Giải toán: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Tính nhẩm: 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 12 – tiết 2 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Bảng nhân 8, bảng chia 8 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Thực hiện theo yêu cầu: 
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Bài 2. Tính nhẩm: 
 
 
 
 
Bài 3. Giải toán: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Đặt tính rồi tính: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Số? 
 
 
 
 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
.................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 12 – tiết 3 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Giảm một số đi một số lần 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết vào chỗ nhiều chấm: 
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Bài 2. Làm theo mẫu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Giải toán: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Số? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 13 – tiết 1 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Bảng nhân 9, bảng chia 9 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Thực hiện theo yêu cầu: 
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Bài 2. Tính nhẩm: 
 
 
 
 
Bài 3. Số? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Số? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Số? 
 
 
 
 
 
 
 

 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 13 – tiết 2 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Em làm được những gì? 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Thực hiện theo yêu cầu: 
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Bài 2. Sử dụng bảng nhân để tính (theo mẫu): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Khoanh tròn vào trước ý đúng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 13 – tiết 3 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Em làm được những gì? 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Số? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2. Chuyển đổi đơn vị (theo mẫu): 
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Bài 3. Số? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Đặt tính rồi tính: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 14 – tiết 1 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Xem đồng hồ 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Đếm thêm 1 theo chiều mũi tên rồi viết số vào chỗ nhiều chấm: 
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Bài 2. Viết cách đọc giờ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Nối đồng hồ với cách đọc giờ phù hợp: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 14 – tiết 2 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số; xem đồng hồ 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết vào chỗ nhiều chấm: 
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Bài 2. Viết vào chỗ nhiều chấm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Vẽ thêm kim phút: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Nối: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 14 – tiết 3 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Tính (theo mẫu): 

 

104 



Giaoan.link  - Toán lớp 3 – Chân trời sáng tạo 

Bài 2. Đặt tính rồi tính: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Tính nhẩm: 
 
 
 
 
Bài 4. Số? 
 
 
 
 
Bài 5. Viết vào chỗ nhiều chấm: 
 
 
 
 
 
Bài 6. Đánh dấu x vào ô tròn cho phép chia có thương là số tròn chục: 
 
 
 
 

 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 15 – tiết 1 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Thực hiện theo yêu cầu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2. Tính: 
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Bài 3. Giải toán: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Giải toán: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Viết vào chỗ nhiều chấm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 15 – tiết 2 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Điểm ở giữa, trung điểm đoạn thẳng 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Thực hiện theo yêu cầu: 
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Bài 2. Viết vào chỗ nhiều chấm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 15 – tiết 3 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Hình tròn 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Nối (theo mẫu): 
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Bài 2. Viết vào chỗ nhiều chấm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Viết vào chỗ nhiều chấm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 16 – tiết 1 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Hình tròn; nhiệt độ 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Viết vào chỗ nhiều chấm: 
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Bài 2. Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Đọc rồi viết nhiệt độ thích hợp vào chỗ nhiều chấm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Đo rồi viết nhiệt độ: 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 16 – tiết 2 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Em làm được những gì? 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Thực hiện theo yêu cầu: 
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Bài 2. Số? 
 
 
 
 
 
Bài 3. Nối: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Khoanh vào ý đúng: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 16 – tiết 3 

CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 
Thực hành và trải nghiệm 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Thực hiện theo yêu cầu: 
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Bài 2. Thực hiện theo yêu cầu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Em dẫn chương trình: 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 17 – tiết 1 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP HỌC KÌ I 
Ôn tập các số trong phạm vi 1000 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2. Viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị: 
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Bài 3. Viết số: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Điền <, >, = vào ô trống: 
 
 
 
 
 
Bài 5. So sánh: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 

​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 17 – tiết 2 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP HỌC KÌ I 
Ôn tập các số trong phạm vi 1000 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Thử thách: 
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Bài 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Làm tròn số đến hàng chục: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Số? 
 
 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 17 – tiết 3 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP HỌC KÌ I 
Ôn tập các số trong phạm vi 1000 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Hình dưới đây có bao nhiêu mảnh ghép? 
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Bài 2. Số? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Viết vào chỗ nhiều chấm tổng hay hiệu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Viết vào chỗ nhiều chấm tích hay thương? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 18 – tiết 1 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP HỌC KÌ I 
Ôn tập các phép tính 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Số? 
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Bài 2. Số? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
 
 
 
 
 
Bài 4. Tính nhẩm: 
 
 
 
 
Bài 5. Đặt tính rồi tính: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 6. Số? 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
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............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

127 



Giaoan.link  - Toán lớp 3 – Chân trời sáng tạo 

 

128 



Giaoan.link  - Toán lớp 3 – Chân trời sáng tạo 

Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 18 – tiết 2 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP HỌC KÌ I 
Ôn tập các phép tính 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Tính giá trị biểu thức: 
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Bài 2. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3. Giải toán: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​ RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

130 



Giaoan.link  - Toán lớp 3 – Chân trời sáng tạo 

 

131 



Giaoan.link  - Toán lớp 3 – Chân trời sáng tạo 

Ngày dạy: …… / …… / 202… 
Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 18 – tiết 3 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP HỌC KÌ I 
Ôn tập hình học và đo lường 

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần. 
2. Năng lực chú trọng: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận 

ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài. 
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập. 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, làm bài tập đầy đủ. 
4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài 

tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN: 
Bài 1. Thực hiện theo yêu cầu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2. Số? 
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Bài 3. Viết vào chỗ nhiều chấm: 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Viết vào chỗ nhiều chấm cao hơn hay thấp hơn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Số? 
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